[image: image1.png]



ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( Đề 6: từ 23/03 đến 29/03/2020)
**************

I. Đọc thầm bài Tập đọc sau:
CÁI CẦU
(Trích)
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Xe lửa sắp qua,  thư cha nói thế
Con cho mẹ xem,  cho xem hơi lâu.
Những cái cầu ơi , yêu sao yêu ghê !
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.
Yêu cái cầu treo lối sang bà ngoại
Như võng trên sông ru người qua lại
Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi
Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.

Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ
Là cái cầu này ảnh chụp xa xa
Mẹ bảo : cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha
                          Phạm Tiến Duật
II. Dựa vào nội dung bài “Cái cầu” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

1. Người cha trong bài thơ làm nghề gì? 

	A)
	Người cha làm nghề lái tàu hỏa

	B)
	Người cha làm nghề xây dựng cầu

	C)
	Người cha làm thợ chụp ảnh


2. Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ?
	A)
	Chiếc cầu treo lối sang nhà ngoại

	B)
	Chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ

	C)
	Chiếc cầu Hàm Rồng sông Mã-cầu của cha.


3. Em hiểu được điều gì sau khi đọc bài thơ "Cái cầu" ? 
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4. Nối từ ngữ ở cột A  với từ ngữ ở cột B cho thích hợp.

	A
	
	B

	
	
	

	Nhà bác học
	
	chữa bệnh

	Nhà thơ
	
	nghiên cứu khoa học

	Thầy giáo
	
	sáng tác

	Bác sĩ
	
	dạy học


5. Tìm từ chỉ hoạt động trong hai dòng  thơ :

Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu.
	A)
	gửi, cái cầu, bắc

	B)
	gửi, bắc, sông

	C)
	gửi, bắc, qua


Em hãy viết lại các từ chỉ hoạt động em vừa chọn :
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5.  Câu “ Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi.”
            Viết lại nội dung trả lời của em cho từng câu hỏi đưới đây :

	A)
	 Trong câu trên,  bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  “ Ở đâu? ”  :
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	B)
	 “ thuyền ”  là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi :
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	C)
	 “ chở đá, chở vôi ”  là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi :
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6. Hãy tìm những sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ sau :

Hạt mưa tinh nghịch lắm

Thi cùng với ông sấm

Gõ thùng như trẻ con

Ào ào trên mái tôn
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7. Điền thêm dấu phẩy thích hợp vào trong các câu rồi chép lại câu văn :

 a) Trên dòng Sa Giang thuyền ghe qua lại tấp nập.
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b) Công chúng chăm chú say mê thưởng thức tiếng đàn của Đặng Thái Sơn .
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8. Điền dấu thích hợp vào từng ô trống trong đoạn văn sau rồi viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.
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9. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm trong mỗi câu dưới đây:.

a) Ông Trương Vĩnh Ký sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế.
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b) Sau nửa tháng trời tính tới tính lui,  Ác-si-mét đã làm ra một chiếc máy bơm.
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c) Ê – đi – xơn rất giàu sáng kiến và luôn mon muốn mang lại điều tốt cho con người.
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d) Quê nhà bác học Lê Quý Đôn ở tỉnh Thái Bình.
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e) Sáng mai, mẹ em đi công tác ở Hà Nội.
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10. Đặt câu với  mỗi từ sau :
a) cô giáo
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b) bác sĩ
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11. Đọc các bài sau :

a) Bài “Nhà bác học và bà cụ”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 31.

b) Bài “Cái cầu” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 34.

c) Đọc thêm bài “Chiếc máy bơm”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 36.

ÔN TẬP TOÁN ( Đề 6 : từ 23/03 đến 29/03/2020)

1. Ngày 28 tháng 5 là thứ Hai. Như vậy ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cùng năm là thứ mấy?
	A)
	thứ Năm

	B)
	thứ Sáu

	C)
	Chủ nhật


2. Số tròn nghìn liền trước số 9000 là:

	A)
	8999

	B)
	8000

	C)
	10000


3. Khoảng thời gian em học Tiết 1 của Buồi chiều từ 14 giờ 20 phút đến 15 giờ là bao nhiêu phút?

	A)
	50 phút

	B)
	45 phút

	C)
	40 phút


4. Tích của 2345 và 6 cộng 5432. Được viết thành biểu thức là:
	A)
	(2345  : 6) + 5432

	B)
	(2345 x 6) + 5432

	C)
	(2345 + 6) + 5432


5. Điền dấu ( > , = , < ) thích hợp vào chỗ chấm :

610 hm ……..6000 m

	A)
	 >

	B)
	 =

	C)
	 <


6. Tìm x, biết :

a) 8430 – X = 2 180


b) X – 3568 = 725
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c) X : 7 = 506


d) X   x 6  = 324
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7. Điền số thích hợp vào ô trống

	a)        42      58   <   42 924                                     

	b)        31 549      >   3       659


8. Cặp số nào điền thích hợp vào chỗ chấm 7 780  ; 7 781; ........; ..........

	A)
	 7 700 ; 7 781

	B)
	 7 782 ;  7 783

	C)
	 7 783 ;  7 784



9. Đồng hồ bên chỉ :
	A)
	2 giờ 10 phút

	B)
	2 giờ kém 10 phút

	C)
	2 giờ 50 phút


10. Có 128 kg đường đựng đều trong 8 bao.
a)Hỏi 1 bao như thế có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
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b) Hỏi 3 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam đường?
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11. Điền dấu nhân ( x ) hoặc dấu chia ( : ) thích hợp vào ô trống : (1 điểm)
Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..
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Cháu tên là gì ?


Một tối        Anh-xtanh đi xe buýt        Ông làm rơi kính        Một cô bé nhặt kính cho ông        Anh-xtanh nói       


- Cảm ơn cháu       Cháu tên là gì       


Cô bé đáp       


Con tên là Cla-ra Anh-xtanh       bố ạ      


( Theo Hoa tặng mẹ)








